
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN: Mỗi 16 g hỗn dịch uống chứa:
Nhôm phosphat gel 20% (Tương đương nhôm phosphat 2,08 g) .... 10,40 g
Tá dược vừa đủ 1 gói

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, 
Tp Hà Nội. / Tel: 0243 5596583

SĐK: 
Tiêu chuẩn: TCCS

ORAL SUSPENSION

PHOZALUM

GÓI 16 g
HỖN DỊCH UỐNG

(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 
NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g
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(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 20 gói x 16 g
Hỗn dịch uống20

PHOZALUM
(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 20 gói x 16 g
Hỗn dịch uống20

PHOZALUM

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. / Tel: 0243 5596583

Mỗi 16 g hỗn dịch uống chứa:
Nhôm phosphat gel 20% ......... 10,40 g
(Tương đương nhôm phosphat 2,08 g)
Tá dược vừa đủ 1 gói

THÀNH PHẦN: 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã 
Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 
Tel: 0243 5596583

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh 
ánh sáng.

(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 
NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION Hộp 20 gói x 16 g
Hỗn dịch uống 20

PHOZALUM
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(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 25 gói x 16 g
Hỗn dịch uống25

PHOZALUM
(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 25 gói x 16 g
Hỗn dịch uống25

PHOZALUM

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. / Tel: 0243 5596583

Mỗi 16 g hỗn dịch uống chứa:
Nhôm phosphat gel 20% ......... 10,40 g
(Tương đương nhôm phosphat 2,08 g)
Tá dược vừa đủ 1 gói

THÀNH PHẦN: 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã 
Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 
Tel: 0243 5596583

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh 
ánh sáng.

(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 
NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION Hộp 25 gói x 16 g
Hỗn dịch uống 25

PHOZALUM
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(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 30 gói x 16 g
Hỗn dịch uống30

PHOZALUM
(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 

NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION
Hộp 30 gói x 16 g
Hỗn dịch uống30

PHOZALUM

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. / Tel: 0243 5596583

Mỗi 16 g hỗn dịch uống chứa:
Nhôm phosphat gel 20% ......... 10,40 g
(Tương đương nhôm phosphat 2,08 g)
Tá dược vừa đủ 1 gói

THÀNH PHẦN: 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH
Lô CN4 - 6.2 KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã 
Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 
Tel: 0243 5596583

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh 
ánh sáng.

(tương đương nhôm phosphat 2,08 g) 
NHÔM PHOSPHAT GEL 20% 10,40 g

ORAL SUSPENSION Hộp 30 gói x 16 g
Hỗn dịch uống 30

PHOZALUM
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HU’aNG DAN S(J’DVNG THU6C

PHOZALUM

Di xa tam tay tr6 em

DQC kj huang dan sir d IIng awdc kItt ding

THANH PHAN

M6i g6i 16 g h8n djch u6ng cha:

Thanh phan hoO chat .

Nh6m phosphat gel 20% .........................10,40 g

(nang duang nh6m phosphat 2,08 g)

Thdnh phan td duqc:

G6m xanthan, sorbitol 16ng, natri saccharin, glycerol, tinh dau b4c ha, natri hydroxyd, methyl
paraben, propyl paraben, nude tinh khi6t.

DANG BAO CHE

H8n djch u6ng.

M6 rd san ph&n: Han djch mau tring dVC, vi ngQt, thom mai b gc ha.

CHi DINH

PHOZALUM dang trong di6u tri trieu chang do can dau trong benh IV thIrc quan-dB day-a
tang a ngudi 16n (tr6n 18 tu6i).

LIEU DtJNG, cAcH D©NG

Liiu ding

Ngudi 16n: u6ng I – 2 g6i/Ian x 2 – 3 lan m6i ngay sau bOa in ho4c khi xuat hien can daII.

Dai twgng djc biet

Tra em: Do chua c6 da dtI lieu, kh6ng n6n s& d IIng san pham thu6c nay cho d6i tugng tr6 em
(xem than inIrc Ch6ng chi c#/zA).

Ngudi suy gan ho6c guy then

Kh6ng c6 hu6ng dan chinh li6u cp th6 cho benh nhan suy gan ho4c suy thjn. NGn tham khao
V ki6n bac sT trong truang hqp suy gan hoP suy th§n.

Thai gian diiu tri

Chi nGn s& dImg thu6c trong thai gian dai va thu ang xuy6n trong vai tuan n6u duqc khuy6n
cao b6i bac sT.

(A
+ 1 D

q:

C£ch dang

T6t nh£t nGn u6ng h6n djch thu6c c6 trong g6i ma kh6ng pha loang. Tran d6u thu6c trong g6i
tru6c khi stl d Img.

Kh6ng dang PHOZALUM cIIng v6i cac looi thu6c khac. N6n stl dung cac thu6c khac each
thai di6m u6ng PHOZALUM khoang 2 gia.

CH6NG CHi DINH

Kh6ng dang PHOZALUM n6u:

- Benh nhan qua man v6i nh6m phosphat hoic vai bat kp thanh phan nao caa thu6c.

PHOZALUM - Ta huang dan SCI dvng

https://trungtamthuoc.com/



- Benh nhan bi tao b6n.

- Benh nhan tr6 em vi kh6ng c6 da da lieu cho nh6m tu6i nay.

- Benh nhan suy th8n man tinh.

cANH BAO vA THAN TRQNG KHI DtJNG THU6C

Thu6c c6 chaa 2,554 g sorbitol trong m8i g6i. Sorbitol la mOt ngu6n fructose. Benh nhan
kh6ng dung n gp fructose di truy6n (HFI) kh6ng n6n str d IIng thu6c nay. Sorbitol c6 th6 gay

kh6 chju duang ti6u h6a va c6 tac d Img nhu8n trang nhg.

H8n djch u6ng c6 chaa methyl paraben, propyl paraben do d6 c6 th6 gay phan tIng di ang (c6
thi xay ra ch&n).

Thu6c nay chaa it han 1 mmol (23 mg) natri trong m6i g6i. Do d6 c6 th6 xem la “kh6ng chaa
natri”

st DUNG THU6C CHO PHP NO’ c6 THAI vA CHO CON B(J

Sa dtmg th§n trQng & PhIl nO c6 thai h04c dang cho con ba do thi6u dtI lieu lam sang c6 tha s&
d IIng duqc. N6n stl d IIng li6u th6p nh6t tr:ong thai gian ngin nh6t.

ANH HU’aNG C©A THU6C LEN KIrA NANG LAI XE, VAN HANH MAY M6C

PHOZALUM kh6ng anh huang d6n kha nang lai xe va v8n hanh may m6c..

TUONG TAC vA TU’ONG KV CtJA THU6C

Tuang tac thu6c

ThuGe khang acid n6i chung c6 tuang tac vai met 56 lo4i thu6c ding dudng u6ng khac.

Lam giam hap thu qua dudng ti6u h6a khi dang dang thai caa cac thu6c nhu: furosemid,
bumetanid, cac fluoroquinolon (ciprofloxacin, nornoxacin, ofloxacin, pefloxacin).

D6 tranh tuang tac, nGn dang thu6c khang acid c&h thai di6m stl d IIng cac thu6c khac khoang
2 gia.

Tuang ky caa thu6c

Do kh6ng c6 cac nghi6n eau vd tinh tuang ky caa thu6c, kh6ng tr6n lan thu6c nay vai cac
thu6c khac.

1621

IG TY
PP

PHAN

uac
C

A’T - I

TAC DVNG KH6NG MONG MU6N CtJA THU6C

Phan lod tan suM: Rat thudng gBp (= 1/10), thuang g4p (= 1/100 d6n < 1/10), it g4p (z 1/1000
daI < 1/100), hi an gBp (? 1/10.000 d6n < 1/1.000), rat hi6m gBp (<1/10.000) 1 kh6ng xac djnh
(kh6ng th6 udc luqng ttl dtI lieu c6 san).

He ca quan

R6i loBn d,lang ti6u h6a

Tan suit

Kh6ng xac djnh

Tac d IIng kh6ng mong mu6n

Tao b6n

Bdo cao ADR

viec bao cao cac phan ang c6 h4i dugc nghi nga cia thu6c ,sau khi luu hanh rat quan tr9ng)
n6 cho ph6p theo ddi li6n tuc tp le gma lgi ich/ rai ro caa thu6c. cac chuy6n gia y ti ti6n hanh
c6ng b6 cac phan ang c6 hpi duqc nghi nga th6ng qua he th6ng bao cao qu6)c gia vi thong tin
thu6c va theo dai phan ang c6 hd cia thu6c (Trung tam DI & ADR Qui)c gia).

QUA LIEU VA CACH Xf TRI

Li6u luqng cao nh6m c6 th6 gay tao b6n hoic th8m chi tic nghen duc:lng ruc}t. Nh8ng hh
huang caa viec stl d IIng qua li6u c6 th6 nghi6m trQng han d nhong benh nhan suy thjn.

DAC TiNH DUQC LVC HQC

PHOZALUM - Ta huang dan sa dvng 2
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+ Nh6m duqc IV: Thu6c khang acid.

Ma ATC: A02AB03

Tac dIIng bao ve d4 day caa nh6m phosphat dpa tr6n:

- ac ch6 acid hydrocloric td dg day, vi dIr: bang each dua gia tri pH d6n gia tri tdi da la 5,4

sau Hroang IO phat va duy tri gia tri pH nay Uong khoang I gia so v6i gia tri qua acid nhu
ban daII.

- Li6n kat caa acid mgt, lysolecithin va pepsin.

- Tac dIIng bao ve t6 bao ap dIIng cho tat ca cac hw chat nh6m hda tan trong djch dg day, c6
le c6 hieu qua trong ca ch6 kich thich t6ng hqp prostaglandin E2.

DAC TiNH DUDC DQNG HQC

Nh6m phosphat kh6ng th6 tgo ra sv can bang phosphat am, do d6, giai ph6ng calci trong
xuong (hei chang suy gUm phosphat).

Kha nang hip PhIl caa nh6m kh6ng anh huang d6n dic di6m tri lieu caa PHOZALUM, tuy
nhi6n nGn can nh£c v8 mat dac tinh.

Nh6m phosphat kh6ng tan trong nu6c va kh6ng duqc hap thu; tuy nhi6n, c6 met tV Ie dang kG
duqc hda tan trong dp day, do d6, tV Ie hap thu tai da c6 the dv doin la 0,01 % dan 0,7% li6u
dang

Gi6i hgn tr6n caa tV Ie hap thu dot dugc trong truang hqp benh nhan s& dIIng
san phan c6 tinh acid/nude dp trai cay.

cac

Nh6m duqc dao thai qua th&r.

QUY cAcH D6NG G61

G6i nh6m. HQp 20 g6i x 16 g h6n djch thu6c kan theo td huang dan s& d IIng.

G6i nh6m. Hap 25 g6i x 16 g h6n djch thu6c kam theo ta hu6ng dan s& d IIng.

G6i nh6m. Hep 30 g6i x 16 g h6n djch thu6c kan theo td hu6ng dan s& d IIng.

HAN D©NG

36 thing kd ttl ngay san xuat. Kh6ng dbng thu6c qua thai hpl s& dIIng.

DIEU KI8N BAO QUAN

Nai kh6, nhiet d6 kh6ng qua 30'’C, tranh a:nh sang.

TI£U CHUAN cnAT LU’ONG THU6C

Ti6u chuan ca sd.

TEN, DjA CHi C©A ca sO sAN xuAT
Dja chi: La CN4-6.2 KCN Th@ch That – Qu6c Oai, xa Phang Xa, huyen Th@ch That,

Tp. Ha N6i

Di6n thoai : 024 3559 6583

Hd NOI, IIgby 22 th&lg 07 nam 2025

B
C6NG TY

6'BANG

PHOZALUM - Ta huang dan sa dyng 3
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